BÀI TẬP MÔN HÓA 9 (Tuần 11)

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (PHẦN 6)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1) Hòa tan hết 53g Na2CO3 trong 250g nước ở 20oC thì được dung dịch bão hòa. S có giá trị nào sau đây?
a. 21g


b. 21,2g

c. 22g


d. 25g

2) Một dung dịch có chứa 28g NaCl trong 80g nước ở 20oC. Biết độ tan của NaCl ở 20oC là 36g. Hãy cho biết dung dịch trên đã bão hòa hay chưa? Nếu chưa bão hòa thì khối lượng NaCl cần thêm vào là bao nhiêu?

a. Bão hòa




c. Chưa bão hòa, phải thêm 0,4g NaCl

b. Chưa bão hòa



d. Chưa bão hòa, phải thêm 0,8g NaCl

3) Biết độ tan của NaCl ở 50oC là 37g và ở 0oC là 35g. Hãy xác định khối lượng NaCl kết tinh khi làm lạnh 548g dung dịch NaCl bão hòa ở 50oC xuống 0oC.

a. 8,5g


b. 8,1g


c. 8g


d. 11g

4) Cho biết độ tan của AgNO3 ở 60oC là 525g. Nồng độ phần trăm của dung dịch AgNO3 bão hòa ở nhiệt độ này là:

a. 84%


b. 84,5%

c. 86%


d. 60%

5) Nồng độ phần trăm của dung dịch KCl bão hòa ở 20oC là 25,93%. Độ tan của KCl ở nhiệt độ này là:

a. 33g


b. 34g


c. 35g


d. 36g

6) Khi đưa 528g dung dịch KNO3 bão hòa ở 21oC lên 80oC thì phải thêm vào bao nhiêu gam KNO3? Biết độ tan của KNO3 ở 21oC là 32g và 80oC là 170g.

a. 552g


b. 553g

c. 554g


d. 600g

7) Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:

a. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch

b. Số gam chất tan trong 100g dung môi

c. Số gam chất tan trong một khối lượng dung dịch nhất định

d. Số gam chất tan trong 100g dung dịch

8) Bằng cách nào có được 200g dung dịch Cu(NO3)2 10%?

a. Hòa tan 80g Cu(NO3)2 trong 120g nước

b. Hòa tan 100g Cu(NO3)2 trong 100g nước

c. Hòa tan 20g Cu(NO3)2 trong 180g nước
d. Hòa tan 10g Cu(NO3)2 trong 190g nước

9) Tính nồng độ phần trăm của 450ml nước có hòa tan 50g CuCl2.

a. 20%


b. 12%


c. 11%


d. 10%

10) Làm bay hơi 40g nước từ dung dịch có nồng độ 15%, được dung dịch mới có nồng độ 20%. Khối lượng dung dịch ban đầu là:

a. 158g


b. 159g

c. 160g


d. 210g

11) Hòa tan 24g SO3 vào nước, sau phản ứng dung dịch có thể tích 200ml. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

a. 2,5M


b. 1,65M

c. 1,55M

d. 1,5M

12) Tính nồng độ % của dung dịch NaOH 0,2M có D = 1,08g/ml.

a. 0,74%


b. 0,75%

c. 0,8%

d. 2,5%

13) Tính nồng độ mol của dung dịch ZnCl2 25% có D = 1,238g/cm3.

a. 2,276M

b. 2,278M

c. 2,28M

d. 3,5M

14) Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaCl 12% để có dung dịch NaCl 8%?

a. 249g


b. 250g

c. 252g


d. 300g

15) Cần bao nhiêu gam NaCl và nước để điều chế 600g dung dịch NaCl 20%?

a. 120g NaCl và 480g nước


c. 125g NaCl và 475g nước

b. 130g NaCl và 470g nước


d. 140g NaCl và 460g nước

16) Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120g dung dịch NaOH 20% để thu được dung dịch mới có nồng độ 25%?

a. 7,9g


b. 8g


c. 8,1g


d. 9,2g

17) Để pha chế 400ml dung dịch H2SO4 3M thì khối lượng H2SO4 nguyên chất cần dùng:

a. 200g


b. 120g

c. 118g


d. 117,6g

18) Để pha chế 400ml dung dịch 2M thì thể tích dung dịch HCl 10M và thể tích nước cần dùng là:

a. 65ml HCl và 335ml nước


c. 80ml HCl và 320ml nước

b. 75ml HCl và 325ml nước


d. 200ml HCl và 200ml nước

19) Trộn 2 lít dung dịch Na2CO3 0,1M với 3 lít dung dịch Na2CO3 0,5M. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

a. 0,33M


b. 0,34M

c. 0,35M

d. 0,4M

20) Cần phải trộn thêm vào 100g dung dịch NaOH 2,5% bao nhiêu gam dung dịch NaOH 5% để được dung dịch NaOH 4%?

a. 145g


b. 150g

c. 155g


d. 200g

